PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẢNG ĐIỀN

   TRƯỜNG THCS PHAN THẾ PHƯƠNG


PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2015- 2016
                                                                              (Áp dụng từ ngày 17 /08/2015)

	TT
	Họ và tên
	Phân công giảng dạy
	Kiêm nhiệm
	Bồi dưỡng HSG và công tác  khác
	TS

	1
	Thái Duy Linh
	Hướng nghiệp K.9
	HT
	
	2

	2
	Trương Hoàng Long
	CN 72
	P.HT-CTCĐ
	
	5

	3
	Nguyễn Thành Đức
	Sử: K.9,CD K.8
	TT-CN 81
	Sử   9 (4t)
	17

	4
	Trần Thị .N.Doanh
	Văn 61 62 ,Văn 71 
	CN 62
	
	16

	5
	Lê Thanh Phước
	Văn: 63Văn 7273.
	CN 72
	
	16

	6
	Trần Ngọc Tuấn
	Văn: 9192,
	TKHĐ
	Văn 9(4t)
	16

	7
	Dương Văn Hải
	Văn: K.8,Văn 93,
	
	Văn 8 (4t)
	17

	8
	Dương Khắc Thiệu
	Sử:K.6.Sử K.8,CN K.6
	
	Sử 8 (2t)
	15

	9
	Lê Nguyễn Lượng
	Sử: K.7,CD K7.9
	CN  73
	
	16

	10
	Lê Công Minh
	Địa: K.6
	TPT
	Địa 9(4t)
	16.5

	11
	Trần Thị Yến
	Địa K.7,8,9 
	
	
	14

	12
	Nguyễn Hùng
	Toán: 82.71 .73 
	TT
	MTCT 8 (4t)
	19

	13
	Nguyễn Văn Lành
	Toán:.72,Toán 62. 63
	
	Toán 8 (4t)
	16

	14
	Nguyễn Hiến
	Toán: 91.93,Toán 61.
	
	Toán 9 (4t)
	16

	15
	Nguyễn Hiếu Trung
	Lí: K.6,Lí 91,92,CN K.8
	CN  63
	Lí      9(4t)
	19

	16
	Nguyễn Tuấn Bình
	Lí: K7.8,Lí 93CN K.9.
	CN  93
	Lí      8(4t)
	18

	17
	Trần Đình Phước
	Toán: 8192, Tin K.8
	
	MTCT9(4t)-TTND
	18

	18
	Trương T.N. Anh
	Tin: K.6.7.9
	
	Tin  9 (1t)
	19

	19
	Võ Văn Hoàng
	TD: K.6.7.
	CN  71
	BDNK(2t)
	18

	20
	Văn  Đức Tùng
	TDK.8.9
	CN 91
	BDNK(2t)
	16

	21
	Phan Thị Loan
	A.VK.8, 61
	TT
	A.Văn 8(4t)+IOE(2t)
	18

	22
	Ngô Thời Dũng
	Sinh 91,Sinh K.6
	CN 61
	 PTM+ Sinh 9 (4t)
	18

	23
	Đào Thị Hoa
	 AV K.7, AV63
	
	IOE(4t)
	16

	24
	Nguyễn Sanh Minh
	MTK.6.7.8. CN 7173
	CN 82
	
	16

	25
	Nguyễn T.T.Tuyền
	ANK.6.7.8,9 CD 6
	
	P.trách văn nghệ (2t)
	16

	26
	Hoàng Ngọc Hạnh
	AV9,AV62
	
	AV 9 (4t)+IOE (4t)
	17

	27
	Mai Thị Vân
	Hóa K.8.9.Sinh 72
	
	Hóa  9 (4t)
	16

	28
	Đoàn Ngọc Thành
	SinhK.8, Sinh 7173 92 93
	 CN  92
	
	16


                                                                              Quảng Công, ngày 11 tháng 08 năm 2015
                                                                                                     KT/ Hiệu trưởng

                                                                                                        P.Hiệu trưởng










(Đã kí)









Trương Hoàng Long
